
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN YÊN DŨNG 

 

Số:        /TTYT-TCHC 
V/v yêu cầu báo giá đồ dùng, 

dụng cụ văn phòng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Dũng, ngày       tháng 9 năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: 

“Mua sắm đồ dùng, dụng cụ văn phòng năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên 

Dũng” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Ong Thế Cường 

- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính. 

- Số điện thoại: 0989.539.648 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức hành chính 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng - Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

- Nhận qua email: ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải trên cổng thông tin của 

đơn vị đến trước 16h30 ngày 25 tháng 9  năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Hàng hoá đề nghị báo giá như sau: 

STT Danh mục 
Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Bộ bàn ghế tiếp 

khách  

Sản phẩm bao gồm: 1 ghế dài, 2 ghế đơn, 2 

bàn, 2 mặt kính 

Kích thước bàn: 1100 x 550mm 

Kích thước ghế: 1800 x 630mm 

Kích thước ghế con: 840 x 630mm 

Kích thước bàn con: 550 x 550mm 

Chất liệu: Gỗ sồi 

Màu sắc: Màu cánh gián  

2 Bộ 

2 Ghế gấp 

Kiểu dáng: Ghế tựa inox, gấp được 

Mặt ghế: Bọc nệm 

Lưng tựa: Bọc nệm  

5 Chiếc 
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3 
Tủ hồ sơ gỗ 3 

cánh  

Kích thước: Rộng 1350 x Sâu 400 x Cao 2000 

mm. 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp 

Màu sắc: Màu nâu đỏ  

1    Chiếc 

4 
Giường gỗ 

1,2m  

Chất liệu: giường làm bằng gỗ Sồi tự nhiên đã 

được tẩm sấy đảm bảo chắc, bền, đẹp, không 

mối mọt hay nứt nẻ 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: Rộng 1200 x Dài 2000 (mm)  

2    Chiếc 

5 

Bàn làm việc 

KT: 1,4m x 

0,7m 

Chất liệu: Gỗ MFC phủ melamine chống xước 

bề mặt, Màu sắc: Vân Lát.  

Kích thước: Dài 1400 x Rộng 700 x Cao 750 

(mm) 

4 Chiếc 

6 
Tủ hồ sơ sắt 4 

cánh đặc 1m2  

Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 450 x Cao 2000 

mm 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc: Trắng, ghi 

4    Chiếc 

7 Ghế gỗ 

Kích thước: Rộng 430 x Sâu 450 x Cao 1080 

mm 

Chất liệu: gỗ Sồi 

Màu: nâu cánh gián, gỗ tự nhiên  

20 Chiếc 

8 
Tủ sắt đựng đồ 

12 ngăn 

Kích thước : Rộng 915 x Sâu 450 x Cao 1830 

mm 

Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc : Trắng, ghi 

1 Chiếc 

9 
Tủ hồ sơ sắt 

1m 

Kích thước :Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830 

mm 

Chất liệu :Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc : Trắng, ghi 

8 Chiếc 

10 

Kệ gỗ kiểu 

đứng 1m2 để 

tài liệu 

Kích thước: Rộng 650  x Cao 1200 x Sâu 

280mm 

Chất liệu: gỗ cao su hoặc gỗ thông tự nhiên 

ghép thanh 

4 Chiếc 

11 
Bộ bàn ghế (1 

bàn 4 ghế) 

Gồm 1 bàn 4 ghế có mặt tròn, chất liệu gỗ cao 

su khung sắt sơn tĩnh điện chắc chắn và bền. 

Bàn được thiết kế 1 chân trụ to có 4 chân phụ 

bé không bị rung lắc khi ngồi. Ghế không tay 

có lưng cong. 

Kích thước bàn: đường kính 600mm, cao 

600mm 

Kích thước ghế: đường kính 300mm, cao 

500mm 

7 Chiếc 
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12 

Bộ bàn ghế họp 

văn phòng (1 

bàn 6 ghế) 

Bộ sản phẩm bao gồm 1 bàn và 6 ghế: 

Bàn họp chân sắt KT: Dài 2400 x Rộng 1200 x 

Cao 705 mm. 

Chân bàn làm bằng khung sắt hộp sơn tĩnh 

điện. Mặt bàn gỗ MFC cao cấp phủ melamine. 

6 ghế lưới chân quỳ 

1 Bộ 

* Yêu cầu về bảo hành: Tất cả hàng hóa được bảo hành tối thiểu 12 tháng tại 

nơi sử dụng tài sản là Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng - Tổ dân phố 5, thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; 

 2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, nghiệm 

thu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng - Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là 01 

lần khi hoàn thành việc lắp đặt vận hành.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ 

theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo 

hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp 

đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:  

+ Tài liệu thể hiện tính năng, đặc tính thông số kỹ thuật và cấu hình của hàng 

hóa; 

+ Thông tin kê khai giá hoặc niêm yết giá và đường Link tra cứu (nếu có); 

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày 

tính đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, TCHC, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đặng Hữu Tuấn 



MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho hàng hóa, thiết bị: 

STT Danh mục hàng hoá Đặc điểm, thông số kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Bộ bàn ghế tiếp 

khách  

 Sản phẩm bao gồm: 1 ghế dài, 2 ghế đơn, 

2 bàn, 2 mặt kính 

Kích thước bàn: 1100 x 550mm 

Kích thước ghế: 1800 x 630mm 

Kích thước ghế con: 840 x 630mm 

Kích thước bàn con: 550 x 550mm 

Chất liệu: Gỗ sồi 

Màu sắc: Màu cánh gián  

 Bộ 2 

  

2 Ghế gấp 

Kiểu dáng: Ghế tựa inox, gấp được 

Mặt ghế: Bọc nệm 

Lưng tựa: Bọc nệm  

 Chiếc 5 

  

3 Tủ hồ sơ gỗ 3 cánh  

Kích thước: Rộng 1350 x Sâu 400 x Cao 

2000 mm. 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp 

Màu sắc: Màu nâu đỏ  

 Chiếc 1    

  

4 Giường gỗ 1,2m  

Chất liệu: giường làm bằng gỗ Sồi tự nhiên 

đã được tẩm sấy đảm bảo chắc, bền, đẹp, 

không mối mọt hay nứt nẻ 

 Chiếc 2    
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Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: Rộng 1200 x Dài 2000 (mm)  

5 
Bàn làm việc KT: 

1,4m x 0,7m 

Chất liệu: Gỗ MFC phủ melamine chống 

xước bề mặt, Màu sắc: Vân Lát.  

Kích thước: Dài 1400 x Rộng 700 x Cao 

750 (mm) 

 Chiếc 4 

  

6 
Tủ hồ sơ sắt 4 cánh 

đặc 1m2  

Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 450 x Cao 

2000 mm 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc: Trắng, ghi 

 Chiếc 4    

  

7 Ghế gỗ 

Kích thước: Rộng 430 x Sâu 450 x Cao 

1080 mm 

Chất liệu: gỗ Sồi 

Màu: nâu cánh gián, gỗ tự nhiên  

 Chiếc 20 

  

8 
Tủ sắt đựng đồ 12 

ngăn 

Kích thước : Rộng 915 x Sâu 450 x Cao 

1830 mm 

Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc : Trắng, ghi 

 Chiếc 1 

  

9 Tủ hồ sơ sắt 1m 

Kích thước :Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 

1830 mm 

Chất liệu :Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc : Trắng, ghi 

 Chiếc 8 

  

10 
Kệ gỗ kiểu đứng 

1m2 để tài liệu 

Kích thước: Rộng 650  x Cao 1200 x Sâu 

280mm 

Chất liệu: gỗ cao su hoặc gỗ thông tự 

nhiên ghép thanh 

 Chiếc 4 
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11 
Bộ bàn ghế (1 bàn 4 

ghế) 

Gồm 1 bàn 4 ghế có mặt tròn, chất liệu gỗ 

cao su khung sắt sơn tĩnh điện chắc chắn 

và bền. Bàn được thiết kế 1 chân trụ to có 

4 chân phụ bé không bị rung lắc khi ngồi. 

Ghế không tay có lưng cong. 

Kích thước bàn: đường kính 600mm, cao 

600mm 

Kích thước ghế: đường kính 300mm, cao 

500mm 

 Chiếc 7 

  

12 
Bộ bàn ghế họp văn 

phòng (1 bàn 6 ghế) 

Bộ sản phẩm bao gồm 1 bàn và 6 ghế: 

Bàn họp chân sắt KT: Dài 2400 x Rộng 

1200 x Cao 705 mm. 

Chân bàn làm bằng khung sắt hộp sơn tĩnh 

điện. Mặt bàn gỗ MFC cao cấp phủ 

melamine. 

6 ghế lưới chân quỳ 

 Bộ 1 

  

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa, thiết bị) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

…., ngày  .... tháng     năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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